
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 17 ngõ 468 Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

02/12/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH

0107157532

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

2. Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và 
xe máy)

2811

3. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác
Chi tiết: 
- Sản xuất máy bơm không khí hoặc chân không, máy nén khí 
và gas khác; 
- Sản xuất máy bơm cho chất lỏng, có hoặc không có thiết bị 
đo; 
- Sản xuất máy bơm thiết kế cho máy với động cơ đốt trong: 
bơm dầu, nước hoặc nhiên liệu cho động cơ môtô... 
- Sản xuất vòi và van công nghiệp, bao gồm van điều chỉnh và 
vòi thông; 
- Sản xuất vòi và van vệ sinh; 
- Sản xuất vòi và van làm nóng; 
- Sản xuất máy bơm tay; 

2813

4. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

5. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

6. Sản xuất hoá chất cơ bản
Chi tiết: Kinh doanh hóa chất

2011

7. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

8. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ 
THIỆN MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN MINH SERVICES AND 
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: THIEN MINH SERVICES & INVESTMENT.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 091.336.4809
Email: linhht70@gmail.com

84-4.3698.3919Fax:
Website:
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9. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

10. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

11. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất bột đá, đá mài hoặc đá đánh bóng và các sản phẩm 
tự nhiên, nhân tạo bao gồm sản phẩm kết dính trên nền xốp (ví 
dụ giấy cát); 
- Sản xuất sợi và tấm dệt khoáng phi kim, quần áo, mũ, giày 
dép, giấy, dây bện, dây thừng... 
- Sản xuất các nguyên liệu mài và các đồ không lắp khung của 
các sản phẩm đó với nguyên liệu khoáng hoặc xen lu lô; 
- Sản xuất vật liệu cách âm khoáng như: Sản xuất len xỉ, len 
đá, len khoáng tương tự, chất khoáng bón cây, đất sét và các 
nguyên liệu cách âm, cách nhiệt, thẩm âm; 
- Sản xuất các sản phẩm từ khoáng khác như: Mica và các sản 
phẩm từ mica, than bùn, than chì (không phải sản phẩm điện); 
- Sản xuất các sản phẩm từ asphát và nguyên liệu tương tự, ví 
dụ chất dính atphát, xỉ than; 
- Sợi các bon và graphit và các sản phẩm từ sợi các bon (trừ 
các thiết bị điện).

2399(Chính)

12. Trồng lúa 0111

13. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
Chi tiết: Các hoạt động gieo trồng ngô (trừ trồng ngô cây làm 
thức ăn cho gia súc) và các loại cây lương thực có hạt khác 
như: lúa mỳ, lúa mạch, cao lương, kê. 

0112

14. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

15. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

16. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

17. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng ngô cây, trồng cỏ và quy hoạch, chăm sóc đồng 
cỏ tự nhiên; thả bèo nuôi lợn; trồng cây làm phân xanh (muồng 
muồng); 

0119

18. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ

5221

20. Bốc xếp hàng hóa 5224

21. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

22. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

23. Sản xuất xe có động cơ 2910

24. Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc 2920

25. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và 
động cơ xe

2930
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26. Sản xuất mô tô, xe máy 3091

27. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

28. Sửa chữa thiết bị điện 3314

29. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)
Chi tiết: 
- Sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị vận tải của ngành 30 (Sản 
xuất phương tiện vận tải khác), trừ mô tô và xe đạp. Tuy nhiên, 
việc đóng lại hoặc đại tu tại nhà máy tàu thuỷ, đầu máy, ôtô và 
máy bay được phân vào ngành 30 (Sản xuất phương tiện vận 
tải khác); 
- Sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ tàu thuyền; 
- Sửa chữa và bảo dưỡng thuyền giải trí; 
- Sửa các đầu máy xe lửa và toa xe (Loại trừ việc làm mới 
hoặc chuyển đổi). 
- Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng máy bay (Loại trừ việc 
chuyển đổi, khảo sát và đại tu, làm mới); 
- Sửa chữa và bảo dưỡng các động cơ máy bay; 
- Sửa chữa xe ngựa và xe kéo bằng súc vật. 

3315

30. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác loại mới và loại 
đã qua sử dụng

4511

31. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

32. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: 
Hoạt động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới, đấu giá ô tô 
và xe có động cơ 

4513
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33. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: 
+ Sửa chữa phần cơ, phần điện, hệ thống đánh lửa tự động, 
+ Bảo dưỡng thông thường, 
+ Sửa chữa thân xe, 
+ Sửa chữa các bộ phận của ô tô, 
+ Rửa xe, đánh bóng, phun và sơn, 
+ Sửa tấm chắn và cửa sổ, 
+ Sửa ghế, đệm và nội thất ô tô, 
+ Sửa chữa, bơm vá săm, lốp ô tô, lắp đặt hoặc thay thế, 
+ Xử lý chống gỉ, 
+ Lắp đặt, thay phụ tùng và các bộ phận phụ trợ không thuộc 
công đoạn sản xuất;
- Hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ khác: 
+ Sửa chữa phần cơ, phần điện, các bộ phận khác của xe có 
động cơ khác, 
+ Bảo dưỡng thông thường, 
+ Sửa chữa thân xe, 
+ Rửa xe, đánh bóng, phun và sơn, 
+ Sửa chữa, bơm vá săm, lốp lắp đặt hoặc thay thế, 
+ Xử lý chống gỉ, 
+ Lắp đặt, thay phụ tùng và các bộ phận phụ trợ không thuộc 
công đoạn sản xuất.

4520

34. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ và đại lý phụ tùng, các bộ phận phụ 
trợ của ô tô và xe có động cơ khác. 

4530

35. Bán mô tô, xe máy 4541

36. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

37. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

38. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);

4659

39. Vận tải bằng xe buýt 4920

40. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

41. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

4932

42. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
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1.500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
KHOA LÝ

Số 19 ngõ 468 Hà 
huy Tập, Thị trấn 
Yên Viên, Huyện 
Gia Lâm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

75.000 750.000.000 50

Tổng số 75.000 750.000.000 50

0010750056
97

2 HÀ TUẤN 
LINH

3/63/191 Lạc 
Long quân, 
Phường Nghĩa 
Đô, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 40

Tổng số 60.000 600.000.000 40

012454616

3 NGUYỄN 
QUANG 
TUẤN

Số 424 Đường Hà 
Huy Tập, Thị trấn 
Yên Viên, Huyện 
Gia Lâm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 10

Tổng số 15.000 150.000.000 10

011524508

43. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

44. Cho thuê xe có động cơ 7710

45. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

10. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN KHOA LÝ Nam

25/01/1975 Kinh Việt Nam

001075005697
10/07/2015 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

Số 19 ngõ 468 Hà huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 19 ngõ 468 Hà huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
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